
 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN KHOA HỌC KHỐI 5 

(09/03/2020 – 14/03/2020) 

1) Name of the project: Food chain 

 (Tên dự án: Chuỗi thức ăn) 

       

2) Materials (Nguyên vật liệu): 

- A4 Paper: 01 (Giấy A4: 01 tờ)  

- Pieces of string: 1m (Sợi dây 1 mét) 

- Hole puncher (Dụng cụ bấm lỗ) 

- Bowl: 01 (Bát nhỏ: 01 cái) 

- Scissors, crayons, ruler, pencil (Kéo, màu sáp, thước kẻ, bút chì) 

 

 



 

 

 

 

 

3) Steps to do (Các bước thực hiện):  

- Step 1: Turn the bowl upside down on an A4 paper and trace it to get a perfect circle! 

Carefully cut them out so that the number of circles equals the number of organisms 

in your food chain. 

 (Bước 1: Úp chiếc bát xuống tờ giấy A4 và vẽ hình tròn theo đường miệng bát. Vẽ và 

cắt số lượng hình tròn bằng với số lượng sinh vật trong chuỗi thức ăn.) 

- Step 2: In each circle, draw either a producer or a consumer and colour them. 

 (Bước 2: Trong mỗi hình tròn, vẽ hình và tô màu 01 sinh vật sản xuất hoặc 01 sinh 

vật tiêu thụ.) 

- Step 3: Use the hole puncher to punch a hole at the top and the bottom of the circle, 

then put a piece of string through it to link circles together. Remember the order of 

the organisms in the food chain. 

 (Bước 3: Dùng dụng cụ đục một lỗ nhỏ phía trên và phía dưới của hình tròn, sau đó 

dùng dây nối các hình tròn để tạo thành chuỗi thức ăn. Chú ý thứ tự của các sinh vật 

trong chuỗi.) 

- Step 4: Draw the Sun on another piece of paper and colour. Give your Sun any facial 

expression you want! 

 (Bước 4: Vẽ thêm 1 hình tròn làm ông mặt trời. Trang trí mặt trời theo sở thích.) 

- Step 5: Tie the Sun together with the chain of producers and consumers. 

 (Bước 5: Dùng dây nối ông mặt trời với chuỗi các sinh vật.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4) Show time (Thuyết trình): 

- Hello everyone, my name is……. I am in class …. of …… Primary School. 

- This is my food chain. 

- It has ……. organisms. 

- ………. is the producer. 

- ………. is/are the consumer(s). 

- Thank you for listening! 

Sau khi hoàn thành dự án, Quý vị phụ huynh gửi hình ảnh sản phẩm và video thuyết trình 

của con về địa chỉ: tailieu@ismart.edu.vn trước ngày 15/03/2020. iSMART sẽ có phần 

quà hấp dẫn dành cho 50 bạn gửi bài sớm nhất.  

Lưu ý: Quý vị phụ huynh vui lòng gửi kèm thông tin của con, bao gồm: 

- Họ và tên học sinh 

- Tên trường 

- Lớp 

Xin chân thành cảm ơn! 
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